
STT Mã SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
Giới Tính

MÃ 

NGÀNH
TÊN NGÀNH TỈNH/TP HỌC BỔNG GHI CHÚ

1 2321175300 Nguyễn Thanh Bảo 30/04/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

2 23211710058 Nguyễn Đức Bình 02/09/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1,000,000

3 2321632765 Nguyễn Thanh Bình 03/01/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

4 2321170770 Đinh Văn Đạt 18/01/1999 NAM 110 Điện Tự Động Nghệ An 1,000,000

5 2321172991 Nguyễn Văn Được 14/04/1998 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1,000,000

6 2321171813 Hồ Công Tuấn Hiền 31/07/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

7 23211711524 Hoàng Mạnh Hổ 07/06/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1,000,000

8 2321174172 Phan Việt Hoàng 05/03/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1,000,000

9 2321171773 Đoàn Quang Khải 19/07/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

10 2321175118 Nguyễn Viết Khánh 20/01/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1,000,000

11 2321174173 Nguyễn Tăng Kỳ 26/06/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1,000,000

12 2321170854 Phan Trung Linh 05/07/1999 NAM 110 Điện Tự Động Nghệ An 1,000,000

13 2321158399 Tống Đức Phi Long 15/05/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

14 2321625340 Tôn Long Nhật 26/10/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

15 2321160246 Lê Đình Quả 23/04/1999 NAM 110 Điện Tự Động Hà Tĩnh 1,000,000

16 2321172993 Trần Đức Tài 28/04/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1,000,000

17 2321179976 Đặng Quang Thắng 03/02/1998 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

18 23211710441 Nguyễn Văn Thành 16/11/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1,000,000

19 2321158406 Lê Quang Thịnh 04/11/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1,000,000

20 23211711235 Lê Quang Thuận 19/05/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Bình 1,000,000
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21 2321173809 Võ Trọng Tiến 01/01/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

22 2321158431 Bùi Xuân Trường 24/06/1999 NAM 110 Điện Tự Động Thanh Hóa 1,000,000

23 2321170580 Hồ Sỹ Tuấn 01/07/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1,000,000

24 2321158419 Hồ Ngọc Tuyên 25/11/1999 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Trị 1,000,000

25 2321174182 Cao Thanh Hùng Vĩ 12/02/1998 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

26 2321172995 Lê Trần Anh Vũ 14/09/1998 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

27 23211712074 Nguyễn Công Minh Vương 20/02/1996 NAM 110 Điện Tự Động Quảng Ngãi 1,000,000

28 23211512156 Lê Quốc Trung 24/01/1999 NAM 104 Thiết kế Số Quảng Ngãi 1,000,000

29 2320513419 Nguyễn Thị Thu An 08/01/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

30 23205111126 Lê Thị Lan Anh 28/08/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

31 2320519540 Nguyễn Thị Vân Anh 10/03/1998 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

32 2320519439 Trần Thanh Bình 09/09/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Thanh Hóa 1,000,000

33 2320514198 Lê Thị Quỳnh Châu 18/06/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

34 2320513002 Hoàng Thị Kim Đỉnh 17/11/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

35 2321513818 Trương Công Định 15/07/1999 NAM 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

36 2321514674 Phan Cảnh Đức 01/01/1999 NAM 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

37 2320514199 Lê Thị Mỹ Dung 10/07/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

38 2320513819 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/10/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

39 2320514200 Trần Thị Mỹ Duyên 21/08/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

40 2320519924 Mai Thị Mỹ Duyên 19/03/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

41 2320519506 Trần Thị Lệ Giang 18/11/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

42 2320519524 Trần Thị Hà Giang 18/02/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Hà Tĩnh 1,000,000

43 23205110020 Trần Thị Thuý Hằng 10/09/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

44 2320512079 Hồ Thị Hằng 02/06/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Nghệ An 1,000,000

45 2320514202 Võ Thị Lệ Hằng 02/12/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

46 2320515130 Hồ Thị Hiền 24/10/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Nghệ An 1,000,000
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47 2320519503 Lê Nguyễn Cẩm Hiền 11/07/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

48 2320510763 Trần Thị Thu Hoài 22/10/1998 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

49 23205110272 Đỗ Thị Kiều Hoanh 10/10/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

50 23215112106 Bùi Mạnh Hùng 23/10/1999 NAM 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

51 2320510502 Lê Thị Thanh Huyền 29/11/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

52 23205112078 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03/01/1995 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

53 2321513821 Trần Gia Khiêm 12/12/1999 NAM 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

54 23205111986 Nguyễn Thị Lành 13/02/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

55 2320515135 Nguyễn Thị Nhật Lệ 03/11/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

56 2320512085 Trương Thị Khánh Linh 31/08/1998 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

57 2320515136 Trương Thị Diệu Linh 22/12/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

58 2320515137 Phạm Thùy Linh 28/11/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Thanh Hóa 1,000,000

59 2320519794 Hà Thị Phương Linh 26/12/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

60 23205111820 Bùi Thị Khánh Ly 20/06/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

61 2320510744 Huỳnh Thị Mi 26/11/1997 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

62 23205110031 Nguyễn Thị Diệu Ngân 03/07/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

63 2320512771 Nguyễn Thanh Ngân 11/11/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

64 2320515140 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/07/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

65 2320512578 Mai Thị Thanh Nhi 27/09/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

66 2320513826 Vy Thị Quỳnh Như 27/04/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

67 23205112444 Phạm Thị Nhường 04/12/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

68 2320514216 Lê Thị Phương 19/08/1998 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Hà Tĩnh 1,000,000

69 2320519486 Lê Phúc Như Quỳnh 26/03/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

70 2320519499 Huỳnh Thị Thanh Tài 20/09/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

71 2321512775 Võ Thành Tài 19/02/1999 NAM 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

72 23205111859 Nguyễn Thị Bích Thiện 03/10/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000
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73 2321519474 Trương Tấn Thiệu 04/09/1998 NAM 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

74 2320513240 Nguyễn Thị Anh Thơ 22/12/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

75 2320519789 Phan Thị Mỹ Thoa 05/05/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

76 23205111617 Bùi Thị Hoài Thu 31/07/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Hà Tĩnh 1,000,000

77 2320519460 Nguyễn Thị Bích Thuận 23/02/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

78 23205111474 Dương Thị Hoài Thương 15/09/1998 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

79 23205112168 Võ Thị Thúy 22/02/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

80 2320512582 Trần Thị Diệu Thúy 04/01/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

81 2320512583 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/05/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

82 2320519485 Đoàn Thị Mỹ Trâm 28/11/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

83 2320272366 Trương Lê Phương Trang 22/04/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

84 23205110389 Nguyễn Thị Trang 23/03/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

85 23205112506 Hoàng Thị Mỹ Trang 02/02/1998 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

86 2320513827 Trần Lê Thùy Trang 21/10/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Trị 1,000,000

87 2320513016 Nguyễn Thị Trinh 18/10/1998 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

88 2321512586 Nguyễn Hữu Tú 29/10/1999 NAM 302 Điều dưỡng Đa khoa Thanh Hóa 1,000,000

89 2321512587 Nguyễn Hữu Tuấn 29/10/1999 NAM 302 Điều dưỡng Đa khoa Thanh Hóa 1,000,000

90 23205110433 Hồ Thị Ánh Tuyết 27/02/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

91 23205111414 Nguyễn Thị Tú Uyên 01/04/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

92 2320519721 Nguyễn Thị Thu Uyên 05/07/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Bình 1,000,000

93 2320512781 Phan Thị Tú Viên 27/02/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

94 2320512109 Lương Thị Thu Yên 09/12/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Quảng Ngãi 1,000,000

95 2320514227 Nguyễn Thị Hải Yến 06/07/1999 NỮ 302 Điều dưỡng Đa khoa Hà Tĩnh 1,000,000

96 2321439770 Lê Bá Ái 20/07/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1,000,000

97 2321439991 Trần Nhật Anh 21/08/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Hà Tĩnh 1,000,000
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98 2321118077 Lê Nguyên Chung 27/03/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1,000,000

99 2321118243 Trần Anh Duy 12/05/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1,000,000

100 2321433711 Dương Công Hải 20/02/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Hà Tĩnh 1,000,000

101 2321118149 Nguyễn Văn Hậu 18/01/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1,000,000

102 2321434186 Nguyễn Minh Hoàn 03/04/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1,000,000

103 2320118080 Bùi Nhật Linh 05/08/1999 NỮ 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Bình 1,000,000

104 2320430337 Phạm Huyền Linh 02/09/1999 NỮ 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Bình 1,000,000

105 2321433414 Trần Xuân Long 10/07/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1,000,000

106 23214311864 Nguyễn Hữu Minh 23/03/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Bình 1,000,000

107 23214311852 Võ Đình Long Phú 19/04/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Nghệ An 1,000,000

108 2320118251 Nguyễn Thị Tuyết Sương 16/01/1999 NỮ 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1,000,000

109 2321431692 Thân Văn Tấn 20/11/1998 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1,000,000

110 2321434190 Hồ Hữu Thọ 19/08/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1,000,000

111 2321118301 Lê Trung Tín 18/01/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Trị 1,000,000

112 2321214292 Vũ Thành Trung 07/03/1999 NAM 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Bình 1,000,000

113 2320435306 Trần Nguyễn Thanh Tuyên 20/11/1999 NỮ 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1,000,000

114 2320117974 Huỳnh Phạm Ánh Tuyết 08/07/1999 NỮ 111
Thiết kế Đồ 

họa/Game/Multimedia
Quảng Ngãi 1,000,000

TỔNG SỐ: 114 sinh viên 114,000,000

Số tiền bằng chữ: một trăm mười bốn triệu đồng chẵn 

       Đà Nẵng, ngày  30 tháng 12 năm 2017
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